
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT - SGT2401
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
1 Nguyễn Song Như Ý Nữ 23/01/1989 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Tất Thành
2 Huỳnh Mỹ Kim Nữ 26/01/1990 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Tất Thành
3 Trình Thị Đan Tâm Nữ 29/06/1989 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Tất Thành
4 Bùi Văn Tuấn Anh Nam 29/12/1993 Long An Trường THPT Trần Văn Giàu
5 Bùi Thị Mừng Nữ 09/08/1988 Thanh Hoá Trường THPT Lê Trọng Tấn
6 Nguyễn Thị Hà Nữ 20/08/1988 Bắc Ninh Trường THPT Lê Trọng Tấn
7 Đỗ Thị Kiều Trang Nữ 13/07/1995 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Lê Trọng Tấn
8 Võ Trung Thành Nam 08/02/1980 Quảng Trị Trường THPT Lê Trọng Tấn
9 Hồ Thị Kim Tuyến Nữ 01/02/1983 Trường THPT Lê Trọng Tấn

10 Tạ Công Lâm Quốc Hùng Nam 24/11/1978 Trường THPT Lê Trọng Tấn
11 Trương Thị Thủy Tiên Nữ 13/08/1980 Trường THPT Lê Trọng Tấn
12 Trần Thiên Bình Nam 08/02/1987 Trường THPT Lê Trọng Tấn
13 Cao Minh Thắng Nam 14/07/1981 Trường THPT Lê Trọng Tấn
14 Trần Thị Thu Hiền Nữ 29/08/1981 Lâm Đồng Trường THPT Trần Khai Nguyên
15 Văng Thị Kim Cửu Nữ 01/01/1988 An Giang Trường THPT Trần Khai Nguyên
16 Ninh Công Tuấn Nam 11/01/1984 Ninh Bình Trường THPT Trần Khai Nguyên
17 Mai Thị Hồng Nữ 06/06/1995 Trường THCS-THPT Đào Duy Anh
18 Phan Đoàn Công Lý Nam 22/05/1991 Trường THCS-THPT Đào Duy Anh
19 Nuyễn Hiếu Nhân Nam 16/11/2001 Tp. Hồ Chí Minh Trường THCS-THPT Thạnh An
20 Lê Phúc Hậu Nam 20/02/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trường THCS-THPT Thạnh An
21 Nguyễn Xuân Giang Nam 20/11/1980 Trường THPT Linh Trung
22 Lê Hoàng Vũ Nam 29/08/1987 Trường THPT Linh Trung
23 Nguyễn Văn Dũng Nam 02/09/1975 Trường THPT Tân Túc
24 Nguyễn Phi Hùng Nam 04/07/1983 Trường THPT Tân Túc
25 Võ Minh Châu Châu Nam 07/05/1969 Trường THPT Tân Túc
26 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ 27/05/1980 Trường THPT Tân Túc
27 Trịnh Văn Điệp Nam 14/11/1987 Trường THPT Tân Túc
28 Lê Văn Tỉnh Nam 30/03/1989 Trường THPT Tân Túc
29 Võ Hoàng Minh Thư Nữ 10/11/1990 Trường THPT Tân Túc
30 Đoàn Ngọc Ánh Nữ 29/05/1991 Trường THPT Tân Túc
31 Cao Minh Khương Nam 18/04/1990 Trường THPT Tân Túc
32 Hồng Thị Mỹ Kiều Nữ 07/08/1990 Trường THPT Tân Túc
33 Đoàn Thị Ri A Nữ 30/09/1988 Trường THPT Tân Túc
34 Lê Thị Hiền Hiền Nữ 21/10/1986 Trường THPT Tân Túc
35 Trần Thị Mộng Tuyền Nữ 10/10/1997 Trường THPT Tân Túc
36 Huỳnh Bá Phước Nam 19/07/1997 Trường THPT Tân Túc
37 Phan Huỳnh Phương Thuỷ Nữ 02/02/1991 Trường THPT Phong Phú
38 Nguyễn Huỳnh Thành Nhân Nam 20/03/1997 Trường THPT Phong Phú
39 Lương Thị Liên Nữ 20/05/1993 Trường THPT Phong Phú
40 Lê Văn Phương Nam 04/02/1991 Trường THPT Phong Phú
41 Phan Tuyết Nhi Nữ 11/04/1992 Trường THPT Phong Phú
42 Huỳnh Ngọc Phụng Nữ 14/12/1990 Trường THPT Phong Phú
43 Nguyễn Văn Tâm Nam 03/01/1978 Trường THPT Phong Phú
44 Nguyễn Minh Trung Nam 22/12/2000 Trường THPT Phong Phú
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45 Lê Phan Phương Ngọc Nữ 29/01/1983 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
46 Dương Xuân Linh Nam 15/06/1975 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
47 Bùi Văn Long Nam 15/07/1991 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
48 Đỗ Gia Hiền An Nam 18/10/1993 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
49 Huỳnh Thị Đào Nữ 15/11/1977 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
50 Nguyễn Thị Kim Trâm Nữ 24/11/1990 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
51 Phạm Quốc Thắng Nam 27/01/1969 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
52 Lê Uyên Nguyên Nữ 04/02/1971 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
53 Hồ Đăng Kim Lộc Nữ 06/02/1987 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
54 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 30/04/1978 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
55 Nguyễn Trọng Tín Nam 25/05/1984 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
56 Trương Thị Diễm Vy Nữ 31/05/1979 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
57 Nguyễn Xuân Trường Nam 04/05/1990 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
58 Đào Thị Thủy Nữ 22/11/1988 Đồng Nai Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị Hồng Gấm
59 Nguyễn Văn Tâm Nam 20/09/1971 Trường THPT Lương Văn Can
60 Lâm Hoàng Thanh Nam 30/07/1981 Trường THPT Lương Văn Can
61 Trần Thị Kim Duyên Nữ 10/10/1986 Kiên Giang Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
62 Nguyễn Trần Thành Nhân Nam 29/08/1999 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
63 Đặng Thị Bích Tuyền Nữ 22/03/1995 Tây Ninh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
64 Cao Thị Thùy Trang Nữ 21/09/1997 An Giang Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
65 Tạ Thị Huyền Nữ 23/08/1987 Hưng Yên Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
66 Trần Bảo Quyền Nam 12/10/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
67 Hứa Vũ Hải Nam 20/06/1989 Đồng Nai Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
68 Hoàng Minh Huy Nam 26/10/1997 Thanh Hoá Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
69 Trần Thị Ngọc Yến Nữ 18/11/1969 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
70 Đoàn Nhật Thiện Nam 28/10/1992 Lâm Đồng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
71 Nguyễn Thị Minh Yến Nữ 01/03/1989 Thanh Hoá Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
72 Đinh Lâm Đức Anh Nam 21/07/1997 Trường THPT Thủ Thiêm
73 Tạ Thị Kiều Nữ 29/11/1973 Trường THPT Thủ Thiêm
74 Ngô Thị Tuyết Băng Nữ 13/10/1976 Trường THPT Thủ Thiêm
75 Lê Thị Mỹ Hạnh Nữ 11/08/1978 Trường THPT Thủ Thiêm
76 Nguyễn Minh Huyền Nữ 27/02/1986 Trường THPT Thủ Thiêm
77 Trần Thị Minh Hải Nữ 01/08/1990 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
78 Lê Thị Tuyết Nữ 22/06/1989 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
79 Nguyễn Việt Hà Nam 20/05/1974 Trường THCS-THPT Bắc Sơn
80 Nguyễn Thị Xuân Thư Nữ 28/12/1984 Trường THCS-THPT Bắc Sơn
81 Bùi Trường Vủ Nam 01/01/1998 Trường THCS-THPT Bắc Sơn
82 Dương Thị Ngọc Ái Nữ 13/07/1997 Trường THCS-THPT Bắc Sơn
83 Nguyễn Tiến Dũng Nam 21/01/1998 Trường THCS-THPT Bắc Sơn

Tổng cộng danh sách này có 83 học viên./.

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT - SGT2402
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
1 Hồ Thị Long Tuyền Nữ 12/11/1971 Cần Thơ Trung tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp
2 Võ Văn Lê Nam 20/02/1977 Long An Trung tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp
3 Phạm Xuân Quỳnh Nam 05/05/1982 Thanh Hoá Trung tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp
4 Nguyễn Thị Tố Tâm Nữ 22/06/1982 Bạc Liêu Trung tâm GDNN - GDTX Quận Gò Vấp
5 Trần Xuân Bảo Nam 01/10/1984 Trường THPT Gò Vấp
6 Ngô Việt Hoàng Nam 03/10/1992 Trường THPT Gò Vấp
7 Đoàn Thanh Hải Nam 04/04/1996 Trường THPT Gò Vấp
8 Trần Phạm Vân Hiển Nam 02/02/1991 Trường THPT Gò Vấp
9 Trương Thị Thùy Loan Nữ 17/05/1979 Trường THPT Gò Vấp

10 Nguyễn Thị Bích Thủy Nữ 28/08/1978 Trường THPT Gò Vấp
11 Hà Thị Mỹ Thảo Nữ 12/07/1975 Trường THPT Gò Vấp
12 Nguyễn Trần Kim Quyên Nữ 25/07/1979 Trường THPT Gò Vấp
13 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 31/05/1983 Trường THPT Gò Vấp
14 Nguyễn Nguyễn Lan Anh Nữ 08/06/1990 Trường THPT Gò Vấp
15 Nguyễn Đức Lộc Nam 27/03/1980 Trường THPT Phú Hòa
16 Phan Thanh Danh Nam 25/09/1974 Trường THPT Phú Hòa
17 Nguyễn Ngọc Nga Nữ 25/01/1982 Trường THPT Phú Hòa
18 Nguyễn Thị Nga Nữ 23/01/1988 Hải Dương Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Nhà Bè
19 Trần Nguyễn Vân Nhi Nữ 13/04/1995 Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm GDNN - GDTX Huyện Nhà Bè
20 Nguyễn Thị Minh Hòa Nữ 12/04/1978 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
21 Trần Thanh Thảo Nữ 10/12/1988 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
22 Lê Bảo Trân Nữ 10/05/1989 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
23 Lê Hoàng Hải Thanh Nữ 18/09/1995 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
24 Trần Vĩnh Thông Nam 05/08/1989 Trường THPT Nguyễn Văn Linh
25 Dương Văn Bích Nam 25/05/1986 Trường THPT Vĩnh Lộc B
26 Nguyễn Thị Hương Nữ 08/02/1991 Trường THPT Vĩnh Lộc B
27 Nguyễn Thị Thu Nga Nữ 23/10/1991 Trường THPT Vĩnh Lộc B
28 Vũ Thị Hường Nữ 11/08/1990 Trường THPT Vĩnh Lộc B
29 Nguyễn Dạ Ngân Nữ 22/08/1989 Trường THPT Vĩnh Lộc B
30 Hồ Thị Thanh Hằng Nữ 23/12/1989 Trường THPT Vĩnh Lộc B
31 Trương Thị Diễm Trinh Nữ 10/02/1992 Trường THPT Vĩnh Lộc B
32 Nguyễn Trần Phong Nam 10/04/1989 Trường THPT Vĩnh Lộc B
33 Ngô Tuyết Diệp Nữ 24/07/1968 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
34 Nguyễn Thị Cẩm Châu Nữ 06/02/1976 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
35 Lê Hoàng Linh Nam 09/08/1983 Long An Trường THPT Đa Phước
36 Hồ Trọng Chinh Nữ 20/11/1987 Lâm Đồng Trường THPT Đa Phước
37 Nguyễn Thị Thùy Liên Nữ 16/01/1987 Thừa Thiên Huế Trường THPT Đa Phước
38 Nguyễn Thị Hà Thi Nữ 20/05/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
39 Nguyễn Thị Ngọc Loan Nữ 30/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
40 Đinh Tấn Phát Nam 16/02/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
41 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 22/01/1996 Nghệ An Trường THPT Đa Phước
42 Dương Phúc Trân Châu Nữ 12/08/1998 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Đa Phước
43 Võ Trường Giang Nam 30/03/1986 Long An Trường THPT Bình Khánh
44 Nguyễn Thị Vân Nữ 21/08/1978 Bến Tre Trường THPT Bình Khánh
45 Đinh Thị Hoàng Yến Nữ 14/10/1985 Long An Trường THPT Bình Khánh
46 Võ Quốc Khánh Nam 23/05/1992 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Khánh
47 Phạm Thị Thanh Hằng Nữ 03/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Khánh
48 Nguyễn Duy Linh Nam 28/04/1996 Tp. Hồ Chí Minh Trường PT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
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49 Lương Thị Mận Nữ 15/08/1989 Tp. Hồ Chí Minh Trường PT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
50 Nguyễn Thị Kim Khương Nữ 24/09/1995 Tp. Hồ Chí Minh Trường PT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
51 Võ Như Quỳnh Nữ 26/05/2000 Tp. Hồ Chí Minh Trường PT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
52 Phan Sĩ Nghĩa Nam 28/08/1981 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Phú Nhuận
53 Nguyễn Xuân Anh Nữ 08/01/1983 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Phú Nhuận
54 Lương Ngọc Nhật Nam 03/12/1986 Trường THPT Bình Tân
55 Lưu Thuận Tuấn Nam 06/02/1994 Trường THPT Bình Tân
56 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 25/06/1977 Trường THPT Bình Tân
57 Trần Hoàng Yến Nhi Nữ 22/01/1994 Trường THPT Bình Tân
58 Trần Thị Hằng Nữ 19/09/1980 Trường THPT Bình Tân
59 Huỳnh Văn An Nam 06/10/1986 Trường THPT Bình Tân
60 Tạ Thị Thắm Nữ 16/01/1981 Trường THPT Bình Tân
61 Nguyễn Thị Bích Trinh Nữ 20/07/1994 Quảng Ngãi Trường THCS - THPT Hoa Sen
62 Hồ Thế Vũ Nam 20/08/1987 Thừa Thiên Huế Trường THCS - THPT Hoa Sen
63 Phan Minh Thọ Nam 04/10/1976 Bình Định Trường THCS - THPT Hoa Sen
64 Nguyễn Thị Hằng Nữ 16/07/1996 Nghệ An Trường THCS - THPT Hoa Sen
65 Trần Thị Thanh Thương Nữ 10/02/1996 Nam Định Trường THCS - THPT Hoa Sen
66 Nguyễn Chín Em Nam 02/08/1977 Kiên Giang Trường THCS - THPT Hoa Sen
67 Lê Thị Minh Tuyền Nữ 04/03/1990 Quảng Trị Trường THCS - THPT Hoa Sen
68 Trần Thị Thu Diễm Nữ 15/10/1993 Bình Định Trường THCS - THPT Hoa Sen
69 Đỗ Ngọc Liêm Nam 27/08/1999 Long An Trường THCS - THPT Hoa Sen
70 Hoàng Trọng Hà Nam 18/08/1992 Thừa Thiên Huế Trường THCS - THPT Hoa Sen
71 Trương Thị Liên Nữ 01/07/1987 Thanh Hoá Trường THCS - THPT Hoa Sen
72 Lê Thị Yến Nhi Nữ 09/12/1996 Bình Dương Trường THCS - THPT Hoa Sen
73 Lê Tuấn Duy Nam 13/10/1988 Quảng Ngãi Trường THCS - THPT Hoa Sen
74 Trần Thị Hồng Oanh Nữ 13/11/1970 Trường THPT Trần Quang Khải
75 Trần Thanh Tùng Nam 12/10/1979 Trường THPT Trần Quang Khải
76 Lê Hoàng Lâm Nam 10/02/1988 Trường THPT Trần Quang Khải
77 Phan Hồng Châu Nam 24/11/1969 Trường THPT Trần Quang Khải
78 Bùi Thị Ngọc Giàu Nữ 31/10/1995 Trường THPT Trần Quang Khải
79 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ Trường THPT Lương Thế Vinh
80 Phan Bá Phụng Nam Trường THPT Lương Thế Vinh
81 Hồ Văn Chơn Nam 13/02/1996 Đồng Nai Trường CĐ FPT Đồng Nai
82 Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 09/10/1987 Trường THPT Lê Thánh Tôn
83 Hà Thị Thanh Nữ 03/12/1978 Trường THPT Lê Thánh Tôn
84 Nguyễn Quỳnh Như Nữ 24/08/1988 Tây Ninh Trường THPT Lê Quý Đôn

Tổng cộng danh sách này có 84 học viên./.

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT - SGT2403
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
1 Nguyễn Văn Bình Nam 22/06/1981 Phú Yên Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
2 Đoàn Minh Tâm Nam 11/10/1998 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
3 Võ Minh Phước Nam 22/03/1990 Long An Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
4 Nguyễn Minh Trí Nam 03/06/1984 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
5 Phan Phụng Hiệp Nam 10/12/1979 Khánh Hòa Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
6 Nguyễn Minh Thành Nam 09/08/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
7 Huỳnh Triết Khiêm Nam 16/04/1983 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
8 Nguyễn Xuân Quang Nam 17/05/1992 Long An Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
9 Đặng Hữu Chung Nam 13/07/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi

10 Nguyễn Đoàn Quốc Khánh Nam 30/11/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
11 Lê Thị Thúy Hằng Nữ 01/01/1986 Long An Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
12 Phan Thị Ngọc Hưng Nữ 28/11/1972 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
13 Phan Thị Thanh Chi Nữ 03/07/1971 Vĩnh Long Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
14 Nguyễn Dương Như Nguyện Nữ 06/01/1977 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi
15 Nguyễn Tấn Phát Nam 30/12/1988 Trường THPT An Nghĩa
16 Lê Thị Xuân Nữ 12/02/1997 Bình Phước Trường TH, THCS và THPT EMASI Nam Long
17 Trần Xuân Trung Nam 06/03/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Phú
18 Trương Thanh Bình Nam 30/10/1981 Quảng Nam Trường THPT Bình Phú
19 Trần Huy Vũ Nam 11/04/1976 Long An Trường THPT Bình Phú
20 Nguyễn Diễm Phương Nữ 15/03/1975 Tiền Giang Trường THPT Bình Phú
21 Nguyễn Tiến Trúc Nam 31/03/1979 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Tân Bình
22 Nguyễn Minh Tú Nam 27/11/1989 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Tân Bình
23 Trần Thị Ngọc Nga Nữ 14/09/1971 Đồng Nai Trường THPT Tân Bình
24 Hoàng Thị Hồng Hà Nữ 20/12/1989 Đắk Lắk Trường THPT Tân Bình
25 Đỗ Thị Bạch Lan Nữ 06/10/1972 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
26 Đào Khánh Duy Nam 03/05/1983 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
27 Nguyễn Thị Thu Thùy Nữ 05/12/1977 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
28 Nguyễn Tân Tiến Nam 11/01/1986 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
29 Vũ Tiến Lực Nam 17/08/1983 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
30 Đặng Thị Sáu Nữ 16/11/1981 Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
31 Lý Hồng Diễm Nữ 10/01/1979 Tiền Giang Trường THPT chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định
32 Nguyễn Minh Trí Nữ Trường THPT Nguyễn Trãi
33 Nguyễn Hoàng Mai Nữ 01/03/1978 Hà Nội Trường THPT Nguyễn Trãi
34 Trần Thy Trân Nữ 05/08/1991 Đồng Nai Trường THPT Phước Kiển
35 Nguyễn Trúc Dương Nữ 20/08/1999 Bình Dương Trường THPT Phước Kiển
36 Trần Hoàng Long Nam 23/09/1985 Đồng Nai Trường THPT Phan Đăng Lưu
37 Nguyễn Thanh Trúc Nữ 27/12/1988 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Long Thới
38 Nguyễn Thị Kiều Tuyết Vân Nữ 09/11/1980 Long An Trường THPT Long Thới
39 Dương Ngọc Phương Trinh Nam 18/06/1995 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
40 Bùi Quang Hoàng Nam 29/05/1989 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
41 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 17/09/1986 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
42 Lê Thị Thanh Hương Nữ 21/10/1982 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
43 Nguyễn Hoàng Anh Nữ 23/08/1984 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
44 Nguyễn Phong Phú Nam 27/04/1986 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
45 Nguyễn Trung Hiếu Nam 17/01/1987 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
46 Nguyễn Thị Lệ Thủy Nữ 15/02/1983 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
47 Trần Thị Thanh Thảo Nữ 21/11/1994 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
48 Đinh Nhật Minh Nam 12/08/2001 Trường THPT Hoàng Hoa Thám
49 Nguyễn Thị Hằng Nữ 04/04/1987 Trường THPT Võ Văn Kiệt

5/8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



50 Lê Thị Hoài Thương Nữ 26/05/1989 Trường THPT Võ Văn Kiệt
51 Nguyễn Nhật Huy Nam 15/04/1994 Trường THPT Võ Văn Kiệt
52 Phan Nguyễn Minh Hiếu Nữ 29/03/1995 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Bình Thạnh
53 Hồ Thị Ngọc Hà Nữ 06/01/1996 Trung tâm GDNN - GDTX Quận Bình Thạnh
54 Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 16/12/1999 Long An Trường THPT Năng khiếu TDTT Quận 1
55 Huỳnh Khương Anh Dũng Nam Trường THPT Nguyễn Thái Bình
56 Phạm Bảo Anh Nam 15/10/1979 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
57 Lương Thi ̣Mỹ Châu Nữ 03/01/1979 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
58 Hồ Thi ̣Ngọc Hà Nữ 17/08/1978 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
59 Lê Thi ̣Thu Hà Nữ 01/02/1981 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
60 Lê Thi ̣Hồng Hạnh Nữ 15/04/1979 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
61 Lê Công Nghĩa Hiếu Nam 12/01/1996 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
62 Trần Thi ̣Mỹ Huyền Nữ 10/07/1985 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
63 Nguyễn Nhật Loan Nữ 29/03/1992 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
64 Nguyễn Thi ̣Hoa Mùi Nữ 13/07/1979 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
65 Nguyễn Tấn Linh Nam 10/04/1999 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
66 Nguyễn Văn Tấn Nam Trường THPT Nguyễn Thái Bình
67 Mai Đức Thắng Nam 01/03/1968 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
68 Thái Doãn Thịnh Nam 03/03/1992 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
69 Nguyễn Thi ̣Ánh Tuyết Nữ 13/10/1991 Trường THPT Nguyễn Thái Bình
70 Vũ Thị Lý Nữ 13/07/1978 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
71 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 26/05/1981 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
72 Quách Huỳnh Hạnh Nữ 22/10/1983 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
73 Nguyễn Thị Kim Tuyền Nữ 02/07/1986 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
74 Hứa Thị Hạ Phương Nữ 01/05/1987 Quảng Nam Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
75 Dương Hồng Hạnh Nữ 26/01/1992 Hà Tĩnh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
76 Nguyễn Văn Lơ Nam 01/01/1994 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
77 Lê Thanh Nhã Nữ 12/08/1999 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
81 Bùi Đăng Hiếu Nam 21/01/1981 TrườngTHPT Tạ Quang Bửu
82 Phạm Thị Ngọc Huệ Nữ
83 Nguyễn Thị Nhàn Nữ TrườngTHPT Ngô Gia Tự
84 Huỳnh Huy Cường Nam

Tổng cộng danh sách này có 84 học viên./.

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT - SGT2404
(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-TCCB ngày       tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
1 Ngô Phạm Hưng Thịnh Nam 26/06/1977 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Du
2 Lê Ngọc Huy Nam 01/10/1987 Đồng Nai Trường THPT Nguyễn Du
3 Đỗ Thanh Tùng Nam 27/02/1981 Quảng Ngãi Trường THPT Nguyễn Du
4 Lâm Vũ Công Chính Nam 27/03/1983 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Du
5 Nguyễn Thành Phương Nam 01/01/1965 Quảng Ngãi Trường THPT Nguyễn Du
6 Phạm Minh Đăng Nam 29/06/1978 Đồng Nai Trường THPT Nguyễn Du
7 Nguyễn Xuân Hoàng Nam 06/04/1980 Kiên Giang Trường THPT Nguyễn Du
8 Huỳnh Ngọc Ngân Nữ 10/09/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Du
9 Thái Thị Thu Thủy Nữ 15/12/1985 Bà Rịa - Vũng Tàu Trường THPT Nguyễn Du

10 Huỳnh Phước Nguyên Nam 10/04/1985 An Giang Trường THPT Nguyễn Du
11 Trịnh Tuấn Hiền Nam 22/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Du
12 Đinh Nguyễn Đông Triều Nam 04/04/1979 Bến Tre Trường THPT Nguyễn Du
13 Hà Minh Sơn Nam 13/05/1988 An Giang Trường THPT Nguyễn Du
14 Hà Bảo Tâm Nam 28/02/1987 An Giang Trường THPT Nguyễn Du
15 Nguyễn Thanh Phong Nam 21/02/1990 BÌnh Thuận Trường THPT Nguyễn Du
16 Huỳnh Tuấn Anh Nam 12/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ
17 Nguyễn Minh Huy Nam 14/04/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn Huệ
18 Nguyễn Hoàng Thông Nam 19/05/1976 Long An Trường THPT Marie Curie
19 Huỳnh Thắng Nam 25/04/1987 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Marie Curie
20 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/09/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Marie Curie
21 Huỳnh Anh Kiệt Nam 23/07/1997 Trường TH Thực hành Sài Gòn
22 Đặng Thị Thảo Nữ 07/09/1990 Trường TH Thực hành Sài Gòn
23 Trần Nguyên Khánh Nam 29/07/1998 Trường TH Thực hành Sài Gòn
24 Nguyễn Hoàng Dũng Nam 11/05/1993 Trường TH Thực hành Sài Gòn
25 Châu Cẩm Triều Nữ 28/07/1999 Trường TH Thực hành Sài Gòn
26 Lê Thị Bảo Ân Nữ 29/10/1993 Trường TH Thực hành Sài Gòn
27 Nguyễn Trung Hiếu Nam 05/10/1993 Trường TH Thực hành Sài Gòn
28 Phạm Song Toàn Nam 18/03/1984 Quảng Ngãi Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tôn
29 Nguyễn Hoàng Huy Nam 04/09/1989 Bình Định Trường THPT Bùi Thị Xuân
30 Lê Thanh Phúc Nam 02/02/1985 Đồng Tháp Trường THPT Bùi Thị Xuân
31 Trần Quốc Thắng Nam 02/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bùi Thị Xuân
32 Nguyễn Thanh Hải Nam 20/05/1978 Quảng Nam Trường THPT Bùi Thị Xuân
33 Phạm Thu An Nữ Trường THPT Bình Chánh
34 Huỳnh Thanh Bình Nam Trường THPT Bình Chánh
35 Nguyễn Tiến Đạt Nam Trường THPT Bình Chánh
36 Lại Thị Điệp Nữ Trường THPT Bình Chánh
37 Nguyễn Thanh Liêm Nam Trường THPT Bình Chánh
38 Lê Thị Thanh Phương Nữ Trường THPT Bình Chánh
39 Quách Nguyễn Thị KimNgân Nữ Trường THPT Bình Chánh
40 Đoàn Văn Mùi Nam Trường THPT Bình Chánh
41 Nguyễn Hữu Quảng Nam Trường THPT Bình Chánh
42 Lê Hữu Quang Nam Trường THPT Bình Chánh
43 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ Trường THPT Bình Chánh
44 Phạm Thị Ngọc Tú Nữ Trường THPT Bình Chánh
45 Lê Anh Tuấn Nam Trường THPT Bình Chánh
46 Hoàng Thị Oanh Nữ Trường THPT Bình Chánh
47 Lê Thị Như Quỳnh Nữ 26/12/1988 Trường THPT Hùng Vương
48 Nguyễn Thành Long Nam 15/09/1996 Hải Dương Trường THCS, THPT Đinh Thiện Lý
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49 Nguyễn Như Vũ Nữ 18/02/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Hưng Hoà
50 Nguyễn Thị Bích Tuyền Nữ 01/03/1988 Long An Trường THPT Bình Hưng Hoà
51 Trần Thị Diễm Quyên Nữ 03/10/1989 Quảng Ngãi Trường THPT Bình Hưng Hoà
52 Nguyễn Tuấn Huy Nam 19/07/1991 Tp. Hồ Chí Minh Trường THPT Bình Hưng Hoà
53 Thạch Phước Nam 04/10/1986 Sóc Trăng Trường THPT Bình Hưng Hoà
54 Nguyễn Bảo Ngọc Phượng Nữ 04/05/1989 Cà Mau Trường THPT Bình Hưng Hoà
55 Trần Duy Cường Nam 05/11/1990 Trường THPT Bình Hưng Hoà
56 Nguyễn Xuân Thân Nam 15/04/1988 Trường THPT Bình Hưng Hoà
57 Trần Tuấn Anh Nam 28/12/1990 Trường THPT Phạm Phú Thứ
58 Nguyễn Anh Minh Nam 17/02/1986 Trường THPT Phạm Phú Thứ
59 Nguyễn Văn Cường Nam 02/07/1997 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
60 Huỳnh Thị Diệu Hằng Nữ 04/09/1987 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
61 Trương Thị Ngọc Châu Nữ 01/07/1985 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
62 Phạm Thị Quỳnh Nga Nữ 15/08/1985 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
63 Thái Bá Thiện Nam 20/06/1979 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
64 Trần Tiến Sỹ Nam 19/06/1984 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
65 Đặng Minh Trung Nam 25/04/1989 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
66 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 24/11/1979 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
67 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 18/12/1987 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
68 Nguyễn Thị Đức Nữ 28/09/1993 Trung tâm GDNN-GDTX Tp.Thủ Đức
69 Bùi Đình Ý Nam 22/09/1994 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
70 Trần Phước Đoan Trang Nữ 30/10/1994 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
71 Nguyễn Thị Phượng Hằng Nữ 13/09/1995 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
72 Trần Thanh Phúc Nam 02/05/1990 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
73 Nguyễn Phương Thủy Nữ 08/02/1976 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
74 Tô Hoài Thanh Nam 03/02/1996 Trường TH-THCS-THPT Mùa Xuân
75 Lê Ngọc Bảo Trân Công ty CP ĐTPT Giáo dục Quốc tế Hoàng Việt
76 Lê Thị Quỳnh Du Công ty CP ĐTPT Giáo dục Quốc tế Hoàng Việt
77 Cao Lâm Công ty CP ĐTPT Giáo dục Quốc tế Hoàng Việt
78 Đỗ Thị Vân Anh Công ty CP ĐTPT Giáo dục Quốc tế Hoàng Việt

Tổng cộng danh sách này có 78 học viên./.

TT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh Đơn vị công tác
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